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I. Tình hình sản xuất nông - lâm nghiệp tháng 12 năm 2024 

1. Sản xuất nông nghiệp 

1.1. Trồng trọt 

Trong tháng, các địa phương tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông, kiểm 

tra, nghiệm thu công tác trồng mới cây ăn quả, chè và triển khai sản xuất vụ đông 

xuân 2024- 2025, cụ thể: 

- Lúa đông xuân 2024-2025: Diện tích làm đất ước đạt 805 ha, diện tích 

gieo mạ 353 ha nhanh hơn cùng kỳ năm trước 286 ha, trong đó 100% diện  tích  

mạ được che phủ nilon để chống rét. 

- Cây Ngô thu đông: Diện tích thực hiện đạt 2.970 ha, đạt 109% so với 

KH; năng suất ước đạt 36,9 tạ/ha, sản lượng ước đạt 10.955 tấn. 

- Cây ăn quả: Tổng diện tích ước 8.100 ha, đạt 89,7% KH; diện tích trồng 

mới ước đạt 520 ha, đạt 123,9% so với KH; sản lượng trong tháng ước đạt 3.350 

tấn, luỹ kế ước đạt ước đạt 52.100 tấn. 

- Cây chè: Tổng diện tích ước 10.531 ha, đạt 103,6% KH. Diện tích trồng 

mới ước đạt 520 ha, đạt 135% so với KH. Sản lượng chè cả năm ước đạt 60.300 

tấn, đạt 106% so với KH. 

- Cây cao su: Tổng diện tích chăm sóc cây Cao su là 12.936 ha; sản lượng 

khai thác ước tính là 9.221 tấn mủ quy khô. 

- Cây dược liệu: Toàn tỉnh ước có trên 11.303 ha cây dược liệu các loại 

trong đó có 84,5 ha cây sâm Lai Châu và 10,8 ha cây bảy lá một hoa, diện tích 

cây dược liệu đều do các doanh nghiệp, cá nhân tự trồng. 

- Một số cây trồng khác: Sắn: Diện tích ước đạt 8.551 ha, năng suất ước 

đạt 90,9 tạ/ha, sản lượng ước đạt 77.700 tấn. Dong riềng: Diện tích ước 1.414 

ha, năng suất ước đạt 310,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt 43.900 tấn. Khoai sọ: Diện 

tích ước 923 ha, năng suất ước đạt 74,2 tạ/ha, sản lượng ước đạt 6.840 tấn. 
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1.2. Công tác bảo vệ thực vật: 

Trong kỳ, các đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại tại thành phố Lai 

Châu và các huyện trong tỉnh. Tổng diện tích nhiễm sâu, bệnh 52,7 ha (cây 

ngô: 43,4 ha; cây chè: 5,3 ha; cây hoa hồng: 2,0 ha, cây trồng khác 2,0 ha), 

tăng 33,3 ha so với CKNT. Diện tích phòng trừ 52 ha. 

1.3. Công tác chăn nuôi thú y, thủy sản 

a) Tình hình chăn nuôi, thủy sản: 

Tổng đàn gia súc ước đạt 371.930 con; trong đó: đàn trâu 92.000 con, đàn 

bò 27.130 con, đàn lợn 252.800 con. Tổng đàn gia cầm khoảng 1.820 nghìn con. 

Sản lượng thịt hơi các loại lũy kế  đạt 21.100 tấn (trong đó thịt lợn 11.800 tấn).  

Toàn tỉnh hiện có khoảng 250 cơ sở chăn nuôi đạt quy mô trang trại (theo 

Luật Chăn nuôi); trong đó: 04 trang trại chăn nuôi lợn đạt quy mô lớn, 35 trang 

trại đạt quy mô vừa, 211 trang trại đạt quy mô nhỏ.  

Diện tích ao nuôi trồng thủy sản đạt toàn tỉnh đạt 1.027 ha; thể tích bể 

nuôi cá nước lạnh trên địa bàn toàn tỉnh đạt 66.920 m3; thể tích nuôi cá lồng ước 

đạt 220.592 m3 lồng. Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt tự nhiên trong tháng ước 

đạt 322 tấn; trong đó: sản lượng nuôi cá ao, lồng 299 tấn, sản lượng khai thác 

đạt 11 tấn, sản lượng nuôi cá nước lạnh 12 tấn. 

b) Tình hình dịch bệnh động vật và quản lý chăn nuôi: 

Trong kỳ, bệnh Dịch tả lợn Châu phi (DTLCP) xảy ra rải rác tại 01 ổ dịch 

cũ thuộc các huyện Nậm Nhùn (Hua Bum); tiêu hủy 06 con lợn mắc bệnh, nghi 

mắc bệnh/trọng lượng 86 kg. Lũy kế từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh 

xảy ra 15 ổ dịch DTLCP tại 15 xã, phường, thị trấn thuộc 05 huyện Tam Đường 

(2 xã), Sìn Hồ (7 xã), Mường Tè (02 xã), Nậm Nhùn (02 xã, 01 thị trấn) và 

thành phố Lai Châu (01 phường); tiêu hủy 1.025 con lợn mắc bệnh, nghi mắc 

bệnh/33.432 kg. Hiện nay, đã có 14/15 ổ dịch bệnh DTLCP đã được công bố hết 

dịch bệnh theo quy định; còn 01 ổ dịch tại xã Hua Bum chưa qua 21 ngày tính từ 

ngày ca bệnh cuối cùng bị chết, tiêu hủy do mắc bệnh. 

Công tác tiêm phòng vụ Thu đông: lũy kế vắc xin đã sử dụng trong vụ 

Thu đông là 195.966 liều các loại (tăng 55.130 liều so với tháng trước, tiêm 

được 188.595 liều tại huyện Tam Đuờng, Than Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè và 

thành phố Lai Châu (huyện Nậm Nhùn và Phong Thổ không tổ chức phòng đợt 

2/2024, do không bố trí được kinh phí và tổ chức tiêm đợt 1 quá muộn), huyện 

Tân Uyên tiếp tục thực hiện xã hội hóa, lượng vắc xin tiêm được rất thấp.  

 Công tác triển khai “Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường” đợt 

02/2024: 07/8 huyện triển khai “Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường” 

đợt 2/2024 (huyện Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ, Mường Tè, 

Sìn Hồ và thành phố Lai Châu), tổng số hóa chất sát trùng đã cấp phát 7.594 lít 

(tăng 1.755 lít so với tháng trước), ước phun được trên 15.000.000 m2. 

1.4. Công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản 
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- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) và kiến 

thức sản xuất thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức lồng ghép nội dung 

hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến GDPL, các quy định đảm bảo vệ sinh ATTP 

theo quy định của Trung ương, tỉnh và một số văn bản có liên quan. 

- Tình hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất: Tại thời điểm báo 

cáo toàn tỉnh có 56,59 ha nhà màng, nhà lưới; 30,08 ha tưới tiết kiệm. Diện 

tích được Chứng nhận áp dụng tiêu chuẩn là 294,34 ha gồm: Chứng nhận tiêu 

chuẩn RA 125,57 ha chè; Tiêu chuẩn VietGAP 134,67 ha và 11.000 m3; Tiêu 

chuẩn Hữu cơ 34,1 ha. Có 04 cơ sở tiếp tục duy trì chứng nhận ISO và 05 

chuỗi cung ứng thực phẩm phẩm an toàn với 12 sản phẩm. 

* Tình hình chế biến, tiêu thụ nông sản: 

- Sản phẩm Chè: sản xuất được 1.157 tấn, tiêu thụ được 1.099 tấn (trong 

đó: xuất khẩu trực tiếp sang Afghanistan, Pakistan và Đài loan được 419,7 tấn; 

xuất ủy thác và bán nội tiêu 679 tấn); tồn kho khoảng 2.839,4 tấn. 

- Chuối quả tươi: Sản lượng ước đạt 1.350 tấn, ước xuất khẩu được 756 

tấn quả chuối thành phẩm, trong đó xuất khẩu theo mã của doanh nghiệp, HTX 

là 195 tấn; chế biến chuối sấy được 0,8 tấn (tương đương 4 tấn chuối tươi), số 

còn lại tiêu thụ nội tiêu trong tỉnh, trong nước. 

2. Sản xuất lâm nghiệp 

2.1. Công tác bảo vệ và phát triển rừng 

- Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện triển 

khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2024, chỉ đạo các huyện 

thực hiện nghiêm công tác nghiệm thu, đánh giá công tác trồng rừng năm 2024. 

- Tổ chức cuộc họp tuyên truyền tới 160 lượt thôn bản với 13.243 lượt 

người dân tham gia, 22 trường học với 10.450 giáo viên và học sinh tham gia. 

Ký cam kết BVR, PCCCR đến 6.791 lượt hộ gia đình. 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra đấu tranh, ngăn chặn và xử lý 

nghiêm minh theo pháp luật các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Tổng số vụ 

vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng trong tháng đã phát hiện là 10 vụ, trong 

đó: Phá rừng trái luật 05 vụ (diện tích thiệt hại 1,54 ha); Khai thác từng trái pháp 

luật: 01 vụ; Mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật: 01 vụ, Vi phạm các quy 

định chung của Nhà nước về BVPTR: 01 vụ; Tàng trữ lâm sản trái pháp luật: 02 

vụ. Đồng thời đã phối hợp với các tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng được 338 đợt 

tuần tra, kiểm tra. 

2.2. Tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 

- Triển khai tạm ứng tiền chi phí quản lý năm 2024 cho 15 đơn vị với tổng 

số tiền là 3.935,81 triệu đồng. 

- Triển khai tạm ứng tiền DVMTR năm 2024 cho bên cung ứng DVMTR 

là các Ban QLRPH và UBND cấp xã để chi trả tạm ứng cho người dân bảo vệ 

rừng trên cơ sở nhu cầu của người dân. Đến nay, có 45/125 đơn vị gửi văn bản 
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về Quỹ, trong đó 04 đơn vị đề nghị tạm ứng, 41 đơn vị không có nhu cầu tạm 

ứng. Đã tạm ứng cho 03/04 đơn vị với số tiền: 3.113,712 triệu đồng. 

- Hoàn thành công tác xác định danh sách, ranh giới lưu vực và diện tích 

rừng trong lưu vực của các cơ sở sử dụng DVMTR dự kiến thu tiền DVMTR 

năm 2025. UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 

25/11/2024 về việc phê duyệt ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực 

của các cơ sở có sử dụng DVMTR trong tỉnh Lai Châu dự kiến đi vào hoạt động 

và thu tiền DVMTR năm 2025. 

- Kết quả thu, chi tiền DVMTR: Thu trong tháng là 6.973 triệu đồng; tổng 

thu lũy kế từ đầu năm là 314.447 triệu đồng. Chi trong tháng là 7.239 triệu đồng; 

tổng chi lũy kế từ đầu năm là 409.271 triệu đồng (chi kế hoạch năm 2023 là 

383.333 triệu đồng; chi kế hoạch năm 2024 là 25.938 triệu đồng). 

3. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và OCOP  

- Xây dựng và trình UBND tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện các Chương 

trình chuyên đề trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Tiếp tục đôn đốc các huyện tăng cường công tác thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Trường Cao đẳng nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bắc 

Bộ tổ chức tham dự lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, chủ thể OCOP về phát 

triển sản phẩm OCOP theo hướng hình thành các sản phẩm tích hợp đa giá trị tại 

tỉnh Lai Châu. 

4. Công tác thủy lợi - phòng chống lũ, bão và nước sạch VSMT 

- Phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị quản lý khai thác công trình 

thủy lợi thực hiện công tác quản lý khai thác hệ thống các công trình thủy lợi 

đảm bảo tưới tiêu. Kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đập, hồ chứa 

thủy lợi, cấp nước sinh hoạt; các công trình hạ tầng đang xây dựng trong mùa 

mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Tiếp tục tổ chức ứng trực 24/24 giờ khi có diễn biến thời tiết bất thường 

xảy ra để nắm bắt tình hình thiên tai qua các thông tin đại chúng, triển khai các 

biện pháp ứng phó kịp thời. 

- Về Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn: Tiếp 

tục phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động tháo 

gỡ khó khăn để tiến hành thi công phần khối lượng còn lại của công trình cấp 

NSH cụm bản Trung tâm xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên.  

5. Công tác phát triển nông thôn 

- Hiện toàn tỉnh  có 216 HTX đang hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, gồm: 

38 HTX trồng trọt; 29 HTX chăn nuôi; 04 HTX lâm nghiệp; 21 HTX thủy sản, 

124 HTX nông nghiệp tổng hợp, hiện toàn tỉnh có 41 HTX sở hữu 84/215 sản 

phẩm OCOP (chiếm 39,07% tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh) và có 22 trang 
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trại gồm 05 trang trại trồng trọt; 10 trang trại chăn nuôi, 07 trang trại tổng hợp; 

tổng diện tích trong trang trại 78 ha, giải quyết việc làm thường xuyên cho 99 

lao động. 

- Phối hợp với các huyện, thành phố triển khai kế hoạch đào tạo nghề 

nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2024. Kết quả, từ đầu năm đến nay, 

các huyện, thành phố đã đào tạo được 141 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn với số lượng học viên tham gia 4.431 chỉ tiêu (đạt 92,6% so với 

kế hoạch năm). 

- Phối hợp tổ chức Hội nghị bàn giải pháp kết nối giữa các huyện Than 

Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ với các doanh nghiệp để hình thành 

liên kết vùng, tạo sản phẩm chủ lực của tỉnh gắn với chế biến được tổ chức tại 

huyện Tân Uyên. 

- Về Chương trình bố trí dân cư: Phối hợp Đoàn công tác Sở Nông nghiệp 

và PTNT, Ban dân tộc đi kiểm tra thực địa các dự án bố trí dân cư cấp bách trên 

địa bàn huyện Mường Tè và Nậm Nhùn. Năm 2024, kế hoạch vốn giao năm 

75.224 triệu đồng thực hiện chuyển tiếp 06 dự án (03 dự án vùng thiên tai cấp 

bách khởi công mới và 03 dự án chuyển tiếp). Đến thời điểm báo cáo đã giải 

ngân được 46.555 triệu đồng, đạt 62% kế hoạch. Đã di chuyển được 151 hộ, 

trong đó: 18 hộ thuộc Dự án Bố trí dân cư tập trung ra khỏi vùng có nguy cơ sạt 

lở cao điểm bản Hua Cuổi xã Nậm Cuổi huyện Sìn Hồ; 106 hộ thuộc DA Sắp 

xếp ổn định dân cư bản Nậm Pồ xã Nậm Manh và bản Nậm Cười xã Hua Bum 

huyện Nậm Nhùn; 27 hộ thuộc điểm sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ thiên tai 

xã Bản Lang. 

- Các Chương trình mục tiêu quốc gia: 

+ Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần 

thiết: Năm 2024 triển khai thực hiện 11 dự án/672 hộ; vốn kế hoạch giao sau 

điều chỉnh 54.481 triệu đồng. Trong đó vốn NSTW 45.998 triệu đồng (Vốn đầu 

tư 45.626 triệu đồng, vốn sự nghiệp 372 triệu đồng); vốn đầu tư nguồn NSĐP 

8.483 triệu đồng. Thực hiện đến thời điểm báo cáo là 31.102 triệu đồng đạt 57% 

kế hoạch. Dự kiến đến hết 31/12/2024 thực hiện 100% kế hoạch vốn giao.  

+ Tiểu dự án 2 - Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Năm 2024,  tổng vốn 

phân bổ 71.977 triệu đồng (vốn đầu tư 9.004 triệu đồng, vốn sự nghiệp 62.973 

triệu đồng); vốn chuyển nguồn năm 2022, 2023 sang năm 2024 là 73.154,52 

triệu đồng (vốn đầu tư 14.069 triệu đồng, vốn sự nghiệp 59.085,52 triệu đồng). 

Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện, giải ngân 562 triệu đồng vốn sự 

nghiệp, UBND huyện Tân Uyên, Phong Thổ thực hiện, giải ngân 2.153 vốn đầu 

tư. Phần kinh phí còn lại các phòng, đơn vị, UBND các xã được giao vốn đang 

triển khai xây dựng, thực hiện dự án, chưa giải ngân. 

+ Tiểu dự án 1 - Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững: Năm 2024, tổng vốn phân bổ cho các huyện, thành phố là 25.099 triệu 

đồng; vốn chuyển nguồn năm 2022, 2023 sang 14.295 triệu đồng. Đến nay, đã 
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thực hiện, giải ngân được 963 triệu đồng vốn chuyển nguồn năm 2022 sang. 

Phần kinh phí còn lại các phòng, đơn vị, UBND các xã được giao vốn đang triển 

khai xây dựng, thực hiện dự án, chưa giải ngân. 

+ Kinh phí thực hiện kiểm tra giám sát thuộc Tiểu dự án 2 - Dự án 7 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững:  Năm 2024, tổng vốn 

phân bổ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 200 triệu đồng. Đã thực 

hiện kiểm tra giám sát đợt 1, đợt 2 tại các huyện, thành phố theo Kế hoạch số 

1716/KH-UBND ngày 09/5/2024 của UBND tỉnh, kinh phí giải ngân thanh toán 

là 130 triệu đồng. 

6. Kết quả thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh  

a) Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND: 

Giai đoạn 2021-2025, tổng số vốn đã phân bổ là 259.284 triệu đồng. 

Năm 2024, tổng kinh phí hỗ trợ đã phân bổ 103.795 triệu đồng, gồm các 

hạng mục đã hỗ trợ: 

- Hỗ trợ trồng trọt: Hỗ trợ lúa hàng hóa tập trung ước đạt 715 ha; hỗ trợ 

trồng mới 250 ha cây ăn quả, 518 ha chè tập trung, 16.000 chậu địa lan. 

- Hỗ trợ chăn nuôi, thủy sản ước đạt: 11.538 m2 chuồng trại tập trung; 247 

m3 hầm biogas; 600 m2 đệm lót sinh học; 21 ha trồng cỏ và các loại thức ăn cho 

gia súc; 7 thùng ong; hỗ trợ 14.464 lồng cá. 

- Hỗ trợ các sản phẩm OCOP: Hỗ trợ cho 67 chủ thể chi phí hoàn thiện hồ 

sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm; Hỗ trợ máy móc, trang thiết bị, nhà 

xưởng cho 2 doanh nghiệp. 

- Về áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong sản xuất, chế biến nông, lâm, 

thủy sản trên địa bàn tỉnh: Hỗ trợ nhà màng, nhà lưới 47.430 m2; hỗ trợ hệ thống 

tưới cho 15 cơ sở; hỗ trợ các tiêu chuẩn, quy chuẩn đảm bảo an toàn thực phẩm 

cho 12 cơ sở; Hỗ trợ công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản cho 3 nhà máy. 

b) Nghị quyết 08/2021/HĐND: 

Giai đoạn 2021-2025, tổng số vốn đã phân bổ là 119.371 triệu đồng. 

Năm 2024, tổng kinh phí hỗ trợ đã phân bổ 28.659 triệu đồng, gồm các 

hạng mục đã hỗ trợ: 

- Hỗ trợ trồng rừng mới bằng nguồn ngân sách tỉnh ước đạt 878 ha: Trồng 

rừng phòng hộ 50 ha; trồng rừng sản xuất 828 ha (Quế 463 ha, gỗ lớn 364 ha); 

Chi phí thiết kế, khuyến lâm 524 ha. 

- Hỗ trợ chăm sóc rừng 4.482 ha, trong đó: Chăm sóc diện tích Quế 3.409 

ha; chăm sóc gỗ lớn 990 ha; chăm sóc rừng phòng hộ 82 ha; Hỗ trợ trồng cây 

phân tán 27 nghìn cây. 

c) Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND: 

Năm 2024, tổng kinh phí hỗ trợ 13.582 triệu đồng, gồm các hạng mục: 
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- Kế hoạch Liên kết sản xuất trồng và tiêu thụ quả chanh leo trên địa bàn 

huyện Tam Đường giai đoạn 2022-2026 với khối lượng 217 ha. 

- Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ớt, ngô ngọt trên địa bàn xã 

Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu với khối lượng 25 ha (ớt 10 ha, 

ngô ngọt 15 ha). 

- Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Khoai tây, ngô ngọt trên địa bàn 

xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu với khối lượng 30 ha (khoai 

tây 20 ha, ngô ngọt 10 ha). 

- Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau củ quả trên địa bàn xã Phúc 

Than với khối lượng 38 ha (khoai tây 30 ha, ớt 8 ha). 

- Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô ngọt trên địa bàn xã Tà 

Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu với khối lượng 40 ha ngô ngọt. 

- Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ớt trên địa bàn xã Mường Than, 

huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu với khối lượng 10 ha ớt. 

- Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa, gạo Séng Cù trên địa bàn xã 

Hua Nà với khối lượng 22 ha lúa Séng Cù. 

- Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm khoai tây trên địa bàn xã Mường 

Than, Phúc Than huyện Than Uyên với khối lượng 50 ha khoai tây. 

- Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm quả Dứa Queen tại xã Nậm 

Tăm, huyện Sìn Hồ với khối lượng 16 ha dứa. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2025 

1. Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ thu, đông; chuẩn bị 

sản xuất vụ Đông xuân 2024-2025, giám sát tình hình sâu bệnh hại trên cây 

trồng, tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo phòng trừ kịp thời. Tiếp tục chỉ đạo sản 

xuất thu hoạch ngô đông, chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân năm 2024-2025. Kiểm 

tra công tác phòng chống rét cho cây trồng. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, 

chất lượng cao; nghiên cứu, đề xuất quy định về diện tích, vị trí, mục đích sử 

dụng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất 

trồng lúa; quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh 

phí hỗ trợ cho các hoạt động quy định tại điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP 

ngày 11/9/2024 của Chính phủ…   

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn chủ trì liên kết triển khai thực hiện Kế 

hoạch liên kết phát triển chuỗi giá trị sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP tại 

huyện Phong Thổ, Sìn Hồ giai đoạn 2024-2033. 

2. Chăn nuôi, thú y, thủy sản 

- Tiếp tục theo dõi, tổng hợp tiến độ; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các 

Nghị quyết, đề án, chính sách hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực chăn 
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nuôi, thủy sản. Theo dõi, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng, 

chống đói, rét cho vật nuôi, thủy sản vụ Đông xuân 2024-2025 trên địa bàn tỉnh. 

- Hướng dẫn cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương các hộ nuôi 

trồng thủy sản chăm sóc, quản lý, phòng chống dịch bệnh đồng thời thu hoạch 

cá khi đạt kích cỡ thương phẩm; thực hiện các quy định của pháp luật về nuôi 

trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Thực hiện lấy mẫu giám sát, quan 

trắc môi trường thủy sản theo kế hoạch. 

- Tiếp tục nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm và tham 

mưu các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật kịp thời; 

phối hợp cùng các huyện, thành phố rà soát để hoàn thiện các thủ tục công bố 

hết dịch theo quy định tại các ổ dịch đủ điều kiện.  

- Tiếp tục phối hợp cùng Viện Thú y hoàn thiện các đề mục theo tiến độ 

về thực hiện đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh Viêm da nổi cục 

(Lumpy Skin Disease - LSD) và xây dựng giải pháp kiểm soát dịch ở trâu, bò 

Việt Nam”. Tiếp tục phối hợp với Cục Thú y tổ chức lấy mẫu giám sát bệnh Dại 

động vật đợt 3. 

3. Lâm nghiệp 

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về quản lý 

bảo vệ rừng trong mọi tầng lớp dân cư. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra 

đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo pháp luật các hành vi vi phạm 

Luật Lâm nghiệp. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị địa bàn, cây giống để phục vụ 

công tác trồng rừng năm 2025 và trồng dặm rừng trồng năm 2024. 

- Đôn đốc, hướng dẫn để triển khai tổ chức thực hiện công tác giao rừng 

cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ theo Kế hoạch được duyệt. 

4. Chi trả dịch vụ môi trường rừng 

- Phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tiếp nhận tiền ủy thác 

chi trả DVMTR của các cơ sở sử dụng DVMTR có lưu vực liên tỉnh năm 2025. 

- Triển khai ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với các cơ sở sử dụng 

DVMTR có lưu vực trong tỉnh đi vào hoạt động. Tiếp tục đôn đốc 02 đơn vị nộp 

tiền ủy thác chi trả DVMTR quý III/2024. 

- Triển khai tạm ứng chi phí quản lý năm 2025 cho các đơn vị; tạm ứng tiền 

DVMTR năm 2024 cho Ban quản lý rừng phòng hộ, UBND cấp xã để các đơn vị 

tạm ứng cho người dân tham gia bảo vệ rừng đảm bảo đúng quy định. 

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện thu hồi tiền DVMTR theo Kết luận 

Thanh số 497/KL-TTr ngày 15/6/2023 của Thanh tra tỉnh Lai Châu và Công văn 

số 98/SNN-QBV&PTR ngày 13/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Tiếp tục phối hợp thực hiện nội dung kiểm toán độc lập báo cáo tài chính 

và báo cáo quyết toán năm 2023 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Ban quản lý 
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rừng phòng hộ huyện Mường Tè và UBND cấp xã huyện Mường Tè hoàn thành 

trong tháng 12 năm 2024. 

5. Công tác phát triển nông thôn 

- Tiếp tục đôn đốc chỉ đạo công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 

động nông thôn tại các huyện, thành phố rà soát lựa chọn ngành nghề đào và xây 

dựng kế hoạch đào tạo theo kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn để chuẩn bị tham mưu trình UBND ban hành Kế hoạch đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2025. Tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, đào 

tạo nghề; các mô hình dạy nghề có hiệu quả, các gương điển hình sản xuất giỏi, 

nông dân đã thành công sau học nghề. 

- Tổ chức triển khai thực hiện không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

trà, sâm, hoa lan và sinh vật cảnh tại Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 

2024 tại Quảng trường nhân dân tỉnh. 

- Đôn đốc các huyện, chủ trì liên kết và các bên tham gia liên kết triển 

khai thực hiện hiệu quả dự án, kế hoạch liên kết và thường xuyên kiểm tra tiến 

độ triển khai thực hiện và đánh giá hiệu quả của các dự án/kế hoạch liên kết theo 

các nội dung đã được phê duyệt.  

- Phối hợp các Sở kiểm tra thực địa các dự án Bố trí dân cư đưa vào kế 

hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030. Tham gia kiểm tra các dự án bố trí dân cư 

thực hiện năm 2024 trên địa bàn các huyện, thành phố. 

- Đôn đốc các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện và giải 

ngân nguồn vốn giao năm 2024, triển khai, hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 

2025 các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững được phân công quản lý. 

6. Công tác thủy lợi - phòng chống lũ bão; Nước sạch và VSMT 

- Phối hợp với công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông, phòng 

Nông nghiệp & PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố chỉ đạo thực hiện tu 

sửa hệ thống các công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất. 

- Tiếp tục Kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đập, hồ chứa thủy 

lợi, cấp nước sinh hoạt; các công trình hạ tầng đang xây dựng trong mùa mưa lũ 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Chủ động thực hiện các biện pháp xử lý, ứng phó với 

các diễn biến thời tiết bất thường, tình huống thiên tai. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chức năng được giao là Văn 

phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh. Chủ động tham mưu cho 

Sở, UBND tỉnh các biện pháp xử lý, ứng phó với các diễn biến thời tiết bất 

thường, tình huống thiên tai. 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh 

và nước sạch nông thôn: Rà soát lập hồ sơ trình thẩm định phê duyệt quyết toán 

các công trình hoàn thành. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa 
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phương tháo gỡ khó khăn của công trình cấp NSH cụm bản Trung tâm xã Trung 

Đồng, huyện Tân Uyên, để triển khai thi công phần khối lượng còn lại. 

7. Công tác quản lý chất lượng 

- Tiếp nhận và giải quyết các TTHC theo quy định; tư vấn, hướng dẫn 

cáctổ chức, cá nhân tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm và cập nhật, cung cấp thông tin tham khảo định kỳ về thị trường nông sản 

trong nước và quốc tế; giá các mặt hàng nông sản tại các chợ và cập nhật các cơ 

sở chế biến sâu. Thông tin về tỷ lệ tự động hóa của các dây truyền công nghệ 

chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh lên Trang thông tin của Sở. 

- Tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông 

sản của tỉnh, đặc biệt là các mặt hàng chè, chuối và các mặt hàng có sản lượng 

lớn đến vụ thu hoạch để tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn. 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng ATTP lĩnh 

vực nông nghiệp năm 2025; Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, 

giám sát, lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu đảm bảo vệ sinh ATTP đối với các 

sản phẩm nông, lâm, thủy sản dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025. 

8. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và OCOP  

- Xây dựng và triển khai kế hoạch nông thôn mới năm 2025. Phối hợp với 

UBND các huyện, thành phố rà soát các chỉ tiêu chí kế hoạch thực hiện năm 2025. 

- Đôn đốc UBND các huyện, thành phố tiếp tục giải ngân nguồn vốn đảm 

bảo đúng tiến độ. 

9. Thực hiện chương trình công tác năm 2024 và các đề án, NQ của 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 

Phối hợp UBND các huyện, các sở ngành, thường xuyên kiểm tra, hướng 

dẫn, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, đề án, Nghị quyết, Quyết định của 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất nông - lâm nghiệp tháng 12 năm 

2024, phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn./. 

Nơi nhận: 
- Bộ NN&PTNT (b/c); 

- TT Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH& ĐT; 

- Đài PT&TH; Báo Lai Châu; 

- Cục thống kê tỉnh; Hội ND tỉnh; 

- Ngân hàng NN Chi nhánh Lai Châu; 

- UBND các huyện, TP; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử TH Sở; 

- Lưu VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

Đặng Văn Châu 
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